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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2025 

KẾ HOẠCH  
Dạy học ngoại ngữ 2 ngoài giờ chính khoá, năm học 2025 – 2026 

 
Thực hiện “chương trình giáo dục phổ thông – chương trình tổng thể” ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT- ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm học 2024 - 2025, căn cứ vào  tình hình 
thực tế của trường năm học 2025-2026, trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời 
Nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học ngoại ngữ 2 bằng Tiếng Hàn và Tiếng Trung như 
sau: 

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU-MÔ TẢ KHÓA HỌC: 
          1. Mục đích: 
         Dạy học ngoại ngữ 2 ngoài nhằm tạo môi trường giao tiếp mới, giúp học sinh  bước 
đầu có khả năng giao tiếp đơn giản bằng Tiếng Hàn hoặc Tiếng Trung một cách tự tin, 
tạo tiền đề để các em có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ trong học tập, trong cuộc sống, 
hình thành thói quen học tập suốt đời. 
         Giúp học sinh có kiến thức cơ bản và tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Trung, 
thông qua đó có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa của các 
nước nói tiếng Trung và Hàn 

         Hình thành các cách học Ngoại ngữ 2 một cách có hiệu quả. 
         Giúp giáo viên có cơ hội được giao lưu và học tập nâng cao khến thức 

         Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn dạy Ngoại ngữ 2; 
nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt 
động dạy học. 
         2. Yêu cầu:         
          Chương trình xây dựng đảm bảo hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng 
tiếng Hàn/ Trung cho học sinh thông qua luyện tập để hình thành các kỹ năng giao tiếp 
đặc biệt là hai kỹ năng nghe  và nói  

          Đảm bảo xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ 
đề. Các chủ điểm và chủ đề phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, 
học tập của học sinh, hệ thống chủ điểm và chủ đề mở rộng và phát triển theo từng lớp. 
        Giáo viên tạo cơ hội tối đa cho học sinh sử dụng tiếng Hàn/ Trung trong lớp học. 

3. Mô tả khóa học 

Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở 
và Trung học Phổ thông tại trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm (NTN) kiến 
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thức về ngoại ngữ thông dụng: tiếng Hàn hoặc tiếng Trung, làm nền tảng vững chắc cho 
học sinh sau khi ra trường. 

 Lộ trình học bài bản: 96 tiết/năm học/lớp (45 phút/tiết) với 2 lựa chọn linh hoạt: 
Chương trình đại trà hoặc Chương trình tự chọn. 

 Phương pháp học tập đổi mới: Không gò bó theo kiểu truyền thống, chương trình 
chú trọng đánh giá thực tiễn và học thông qua trải nghiệm. 

 Phát triển toàn diện: Học sinh được rèn luyện tư duy bậc cao, kỹ năng làm việc 
nhóm, và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.  

 Chuẩn bị cho tương lai hội nhập: Khóa học là nền tảng vững chắc để học sinh 
theo đuổi các mục tiêu học tập, làm việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế sau này. 

 Số lượng học viên: 20 – 25 học sinh/lớp. 
II. THÔNG TIN LỘ TRÌNH CÁC CẤP HỌC 

1. Chương trình đại trà tiếng Trung cho học sinh tiểu học khối 3,4,5 

CẤP ĐỘ 
THỜI LƯỢNG 

(tại lớp) 
TRÌNH ĐỘ 
ĐẦU VÀO 

CHUẨN 
ĐẦU RA 

HỌC PHÍ 
/HỌC SINH 

/KHÓA 

Tiếng Trung 
tổng quát 1 

96 tiết 
(03 tiết/tuần, 32 

tuần) 
Bắt đầu 

4 chủ điểm 
97 từ vựng 

4.500.000 

2. Chương trình tự chọn 
2.1 Chương trình tiếng Trung cho học sinh khối 1,2 

CẤP ĐỘ 
THỜI LƯỢNG 

(tại lớp) 
TRÌNH ĐỘ 
ĐẦU VÀO 

CHUẨN 
ĐẦU RA 

HỌC PHÍ 
/HỌC SINH 

/KHÓA 

Tiếng Trung 
trẻ em 1 

96 tiết 
(03 tiết/tuần, 32 

tuần) 
Bắt đầu 

100 từ vựng 
Tương 

đương A1 
4.500.000 

 
2.2 Chương trình tiếng Trung cho học sinh THCS và THPT 

CẤP ĐỘ 
THỜI LƯỢNG 

(tại lớp) 
TRÌNH ĐỘ 
ĐẦU VÀO 

CHUẨN 
ĐẦU RA 

HỌC PHÍ 
/HỌC SINH 

/KHÓA 

Tiếng Trung 
giao tiếp 1 

96 tiết 
(03 tiết/tuần, 32 

tuần) 
Bắt đầu 

66 từ vựng 
Ngữ pháp 

cơ bản 
Văn hóa 

Trung Quốc 
thông dụng 

4.500.000 

2.3 Chương trình tiếng Hàn cho học sinh khối 3,4,5 
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CẤP ĐỘ 
THỜI LƯỢNG 

(tại lớp) 
TRÌNH ĐỘ 
ĐẦU VÀO 

CHUẨN 
ĐẦU RA 

HỌC PHÍ 
/HỌC SINH 

/KHÓA 

Tiếng Hàn 
giao tiếp 1 

96 tiết 
(03 tiết/tuần, 32 

tuần) 
Bắt đầu 

 
105 từ vựng 

 

4.500.000 

2.4 Chương trình tiếng Hàn cho học sinh cấp THCS & THPT 

CẤP ĐỘ 
THỜI LƯỢNG 

(tại lớp) 
TRÌNH ĐỘ 
ĐẦU VÀO 

CHUẨN 
ĐẦU RA 

HỌC PHÍ 
/HỌC SINH 

/KHÓA 

Tiếng Hàn 
giao tiếp 4 

96 tiết 
(03 tiết/tuần, 32 

tuần) 
Bắt đầu 

~ 200 từ 
vựng 

nguyên âm 
– phụ âm – 

giao tiếp 
đơn giản 

4.500.000 

III. YÊU CẦU KHÓA HỌC 

Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi cuối khóa, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu 
sau: 

 Tham gia lớp học 
Việc tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ là yếu tố quan trọng để đạt thành tích học 
tập tốt. Học sinh vắng mặt hơn ba buổi học (dù có lý do hay không) sẽ không đủ điều 
kiện để tham gia kỳ thi cuối khóa. Ngoài ra, học sinh đến muộn hơn 15 phút hoặc rời 
lớp sớm mà không có sự cho phép sẽ bị tính là vắng mặt. 

Lưu ý: Các học sinh có trình độ thấp hơn hoặc cao hơn khóa đăng ký (căn 
cứ theo kết quả kiểm tra đầu vào có ghi chú) sẽ phải bổ sung đơn cam kết (theo 
mẫu đính kèm). 

 Bài tập về nhà 
Việc tự học ngoài giờ lên lớp là bắt buộc. Chỉ những học sinh hoàn thành ít nhất 80% 
số lượng bài tập về nhà mới được phép tham gia kỳ thi cuối khóa. 

IV. THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH HỌC 

 Các lớp sẽ học: 3 tiết/buổi, 1 buổi/ tuần học, 32 tuần/ khóa,  

 Thời gian học: vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đối với chương trình 
đại trà và vào ngày thứ 7 hàng tuần đối với chương trình tự chọn 

 Địa điểm học tại trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm.  
 Lịch các buổi học cụ thể: theo sự sắp xếp của Ban giám hiệu từng cơ cở.  

V. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC 

1. Chương trình đại trà 

CẤP ĐỘ Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ 

Tiếng Trung tổng quát 1 2 chủ điểm, 34 từ vựng 4 chủ điểm, 97 từ vựng 
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2. Chương trình tự chọn 

 Chương trình tiếng Trung 

CẤP ĐỘ Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ 

Tiếng Trung trẻ em 1 
2 chủ điểm 

50 từ vựng 

100 từ vựng 

Tương đương A1 

Tiếng Trung giao tiếp 1 
2 chủ điểm 

50 từ vựng 

66 từ vựng 

Ngữ pháp cơ bản 

Văn hóa Trung Quốc thông 
dụng 

 Chương trình tiếng Hàn 

CẤP ĐỘ Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ 

Tiếng Hàn giao tiếp 1 
2 chủ điểm 

50 từ vựng 

105 từ vựng 

 

Tiếng Hàn giao tiếp 4 
2 chủ điểm 

50 từ vựng 

~ 200 từ vựng 

nguyên âm – phụ âm – giao tiếp đơn giản 

VI. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

1. Chương trình đại trà 

STT CẤP ĐỘ Tên sách Nhà xuất bản Hình minh họa 

1 
Tiếng Trung 
tổng quát 1 

Tiếng Trung 
Quốc lớp 3 tập 

1 

Nhà xuất bản giáo dục 
Việt Nam 

 

2. Chương trình tự chọn 

 Chương trình tiếng Trung 
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STT CẤP ĐỘ Tên sách Nhà xuất bản Hình minh họa 

1 
Tiếng Trung 

trẻ em 1 

Tiếng Trung 
dành cho học 
sinh tiểu học 

tập 1 

Nhà xuất bản tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

2 
Tiếng Trung 
giao tiếp 1 

Tiếng Trung 
dành cho học 
sinh trung học 

tập 1 

Nhà xuất bản tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Chương trình tiếng Hàn 

STT CẤP ĐỘ Tên sách Nhà xuất bản Minh họa 

1 
Tiếng Hàn 
giao tiếp 1 

Sách ngoại ngữ 
Tiếng Hàn lớp 3 

– NN1 

Nhà xuất bản giáo dục 
Việt Nam 

 

4 
Tiếng Hàn 
giao tiếp 4 

Sách ngoại ngữ 
Tiếng Hàn 

Quyển 1 – NN2 

Nhà xuất bản giáo dục 
Việt Nam 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
          1. Nhà trường: 
           - Xây dựng Kế hoạch dạy học ngoại khóa ngoại ngữ 2  

          - Đảm bảo có hồ sơ năng lực của GV Tiếng Hàn/ Trung đáp ứng yêu cầu dạy học; 
hồ sơ hợp lệ, có trình độ chuyên môn tốt, có giấy phép lao động, có kinh nghiệm giảng 
dạy Tiếng Hàn/ Trung ở TH, THCS, THPT 

           - Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh  đầu năm học để thống nhất  
          - Xây dựng kế hoạch chính thức trình Sở Giáo dục và Phòng giáo dục phê duyệt. 
Tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch phê duyệt. 
          - Đánh giá kết quả học tiếng Hàn/ Trung qua sơ kết, tổng kết và các cuộc họp phụ 
huynh. 

          2. Chuyên môn: 

          - Chỉ đạo xây dựng chương trình tiếng Hàn/ Trung  

          - Kết hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 
đạo sinh hoạt Chuyên môn tổ Ngoại ngữ có bao gồm Tiếng Hàn/Trung 

          - Tham mưu với Hiệu trưởng chuẩn bị tốt các điều kiện để dạy học tiếng Hàn/ 
Trung  đạt chất lượng. 
          3. Tổ Ngoại Ngữ: 

           - Kết hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xây 
dựng và lựa chọn chương trình dạy tiếng Hàn/ Trung 

          - Đề xuất các tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học tiếng Hàn/ Trung 

          4. Giáo viên, nhân viên: 

          - Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh chuẩn bị tốt các điều kiện học tập tốt. 
          - Phối hợp với GV tiếng Hàn/ Trung tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học 
sinh. 

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo dạy học Ngoại ngữ 2 ngoài giờ chính khoá năm học 
2025-2026 của trường Tiểu học, THCS và THPT  Ngô Thời Nhiệm./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD & ĐT (để báo cáo); 
- Ban lãnh đạo (để chỉ đạo); 
- Tổ Ngoại ngữ; 
- Lưu: VT (HT). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tưởng Nguyên Sự 

 
 

    


